
STT Tỉnh Cửa hàng Địa chỉ

1 An Giang KIM CHÂU_NO 139A Tôn Đức Thắng, phường Long Thạnh

2 An Giang NAM THÀNH 1_NO Số 6 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Long,

3 An Giang NAM THÀNH 2_NO 42/8 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, 

4 An Giang CN KIM CHÂU 2_NO Nguyễn Hữu Cảnh

5 An Giang ANH THƯ_NO Tổ 10, ấp thượng 2, thị trấn Phú Mỹ

6 An Giang QUỐC THÁI_NO 61A - Trần Hưng Đạo, thị trấn Tri Tôn

7 An Giang NAM THÀNH 3_NO 487 QL.91, Ấp Vĩnh Lộc, TT Cái Dầu, 

8 An Giang NAM THÀNH 4_NO
Số 311, 313, 315, 317 Ấp Bắc Sơn, TT Núi 

Sập

9 An Giang CN KIM CHÂU 3_NO
4364, đường Bạch Đằng, ấp An Thịnh, thị 

trấn An Phú

10 An Giang CN QUỐC THÁI 2_NO
Khu nhà 3 căn, Khóm Thới Hòa, thị trấn 

Nhà Bàng

11 An Giang CN KIM CHÂU 4_NO
Số 183A, tỉnh lộ 942, ấp Thị 2, thị trấn Mỹ 

Luông

12 An Giang PHÚC LỘC CHỢ VÀM_NO 86-88, Ấp Phú Xương, Thị trấn Chợ Vàm

13 An Giang

CỬA HÀNG HONDA VÀ 

DỊCH VỤ LONG 

XUYÊN_NO

02-04-06-08 Ngô Gia Tự, Phường Mỹ Long

14 An Giang
CỬA HÀNG HONDA VÀ 

DỊCH VỤ CHÂU ĐỐC_NO
15 Nguyễn Văn Thoại, phường Châu Phú B

15 An Giang
CỬA HÀNG ANGIMEX 

3_NO
15/6A Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Quý,

16 An Giang PHÚC LỘC 1_NO Số 308 Lê Lợi, phường Châu Phú B

17 An Giang NAM THÀNH 5_NO
342 Trần Phú, Ấp Thanh Niên, Thị Trấn 

Phú Hòa, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

18 An Giang PHÚC LỘC_NO

10 Trần Hưng Đạo, Khóm Long Thạnh A, 

Phường Long Thạnh, Thị Xã Tân Châu, 

Tỉnh An Giang

DANH SÁCH CỬA HÀNG XE MÁY Ở CÁC TỈNH THUỘC ĐÔNG NAM BỘ VÀ 

ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG HỢP TÁC VỚI FE CREDIT CHƯƠNG TRÌNH ƯU 

ĐÃI LÃI SUẤT TỪ 0,79%



19 An Giang

CỬA HÀNG TRUNG TÂM 

THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH 

VỤ ANGIMEX_NO

Số 26, Trần Hưng Đạo, Khóm Thạnh An, 

Phường Mỹ Thới, Tp. Long Xuyên, Tỉnh 

An Giang

20 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 2_NO
15C-17C Trung Tâm Thương Mại Bạc 

Liêu, phường 3,

21 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 4_NO 142A, QL1A, Phường Hộ Phòng,

22 Bạc Liêu NAM SƯƠNG 5_NO 366 Trần Phú, Phường 7

23 Bạc Liêu ĐẠT NGỌC_NO 221 Đường Hai Bà Trưng - Phường 3

24 Bạc Liêu ĐẠT NGỌC 3_NO Khóm 2, phường 1

25 Bạc Liêu CHI NHÁNH 3 THÀNH MỸ
Số 285A - 287A - 289A Ấp Long Thành, 

thị trấn Phước Long

26 Bạc Liêu VĂN TƯƠI_NO 103-105 Võ Thị Sáu, Khóm 2, Phường 8

27 Bạc Liêu THÀNH MỸ 2_NO
Ấp 3, Đường Phan Ngọc Hiển, Thị Trấn 

Gành Hào

28 Bạc Liêu THÀNH MỸ_NO Ấp Nội Ô, thị trấn Ngan Dừa

29 Bạc Liêu ĐẠT NGỌC 2_NO
Ql1A, Ấp Thị Trấn A Tt.Hòa Bình Hòa 

Bình

30 Bạc Liêu

CÔNG TY TNHH MTV TM 

DV THÀNH MỸ - THÀNH 

MỸ 3_NO

Ấp Nội Ô, Thị Trấn Ngan Dừa, Huyện 

Hồng Dân, Bạc Liêu 

31 Bạc Liêu
PIAGGIO NAM SƯƠNG 

2_NO

11-15A, Lô C, Tttm, P.3, Tp Bạc Liêu, Bạc 

Liêu

32 Bến Tre HUỲNH THÀNH_NO
139B2 - Đại Lộ Đồng Khởi, phường Phú 

Khương,

33 Bến Tre HUỲNH THÀNH 2 Số 78 ấp Bình Hòa, Thị Trấn Bình Đại

34 Bến Tre CẨM GIANG _NO 123, Khu phố 3, thị trấn Giồng Trôm, 

35 Bến Tre CN CẨM GIANG_NO Ấp Phước Hậu, xã Phước Mỹ Trung

36 Bến Tre
CHI NHÁNH HUỲNH 

THÀNH_NO
Số 360/18B, Khu phố 2, Thị trấn Chợ Lách

37 Bến Tre HUỲNH THÀNH 5_NO
511, Ấp 6, Xã Tân Thạch, huyện Châu 

Thành, tỉnh  Bến Tre

38 Bến Tre CẨM GIANG CN2_NO Số 6A1, Đại lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân

39 Bến Tre
NGUYỄN HOÀNG THẠNH 

PHÚ_NO
133/1 Ấp Thạnh Hòa A, thị trấn Thạnh Phú

40 Bến Tre HÙNG PHÁT_NO 23A1, Khu phố 2, Thị trấn Ba Tri,



41 Bến Tre
HUỲNH THÀNH 6 - MỎ 

CÀY NAM_NO

59A Khu Phố 7, Thị Trấn Mỏ Cày, Huyện 

Mỏ Cày Nam, Tỉnh Bến Tre

42 Bến Tre
HUỲNH THÀNH - BA 

TRI_NO

Căn 1,2,3,4,5,6 Số 3, Quốc Lộ 57C, Kp 5, 

Thị Trấn Ba Tri, Huyện Ba Tri, Tỉnh Bến 

Tre

43 Bến Tre
HUỲNH THÀNH 7 - PHÚ 

KHƯƠNG_NO

70B1 Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú 

Khương, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre

44 Bình Dương HỮU QUỚI
17-19-21-23, đường Độc Lập,  Khu phố 1, 

thị trấn Phước Vĩnh, 

45 Bình Dương THỦY NGÂN 2
16/19 Trần Hưng Đạo, Khu phố Bình Minh 

1, phường Dĩ An

46 Bình Dương THUỶ NGÂN 3
Kios 1, 2, 3 Cổng Chợ Tân Uyên, phường 

Uyên Hưng

47 Bình Dương TRONG SÁNG_NO
740-742-744  Ðại Lộ Bình Dương, Phường 

Hiệp Thành,

48 Bình Dương HÒA BÌNH MINH 4_NO
Số 68/13, Khu phố Bình Phước B, Phường 

Bình Chuẩn

49 Bình Dương GIÁP BÌNH 3_NO
Số 81/1 đường ĐT 743, khu phố 1A, 

phường An Phú

50 Bình Dương GIÁP BÌNH DƯƠNG 2_NO
TĐS 206, TBĐS 33, Tổ 4, KP Long Bình, 

Phường Khánh Bình

51 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 1
số 53 đường DT741, Khu phố Cổng Xanh, 

Thị Trấn Tân Bình

52 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 2
Số 68, Quốc lộ 13, Khu phố Bàu Lòng, Thị 

trấn Lai Uyên

53 Bình Dương
AN HỒNG PHÁT_HỘI 

NGHĨA

Số 168, đường ĐT 747, Khu phố 2, phường 

Hội Nghĩa

54 Bình Dương
HOÀNG VIỆT_BÌNH 

DƯƠNG_NO
355 Phú Lợi, phường Phú Lợi

55 Bình Dương HÒA BÌNH MINH 6_NO
395 Đại lộ Bình Dương, Tổ 16, Khu 1, 

Phường Phú Cường

56 Bình Dương NGỌC VŨ_NO
 27/12 ĐƯỜNG THỐNG NHẤT , KHU 

PHỐ 3, THỊ TRẤN DẦU TIẾNG

57 Bình Dương AN HỒNG PHÁT 4
68 Đường ĐT 741, Khu phố Phú Nghị, 

Phường Hòa Lợi

58 Bình Dương HẰNG ANH 2_NO
Số 253 Quốc lộ 13, Khu phố 2, phường Mỹ 

Phước

59 Bình Dương
MINH THỊNH PHÁT_68 ĐL 

BÌNH DƯƠNG

Số 54 Đại lộ Bình Dương, khu phố 4, P. Mỹ 

Phước

60 Bình Dương MINH THỊNH PHÁT 01_NO 217B Đường Yersin, P. Phú Cường

61 Bình Dương GIÁP BÌNH DƯƠNG_NO

Số 1A4/36A, Khu Phố Hòa Lân 2, Phường 

Thuận Giao, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình 

Dương

62 Bình Dương GIÁP BÌNH - CN6_NO
Số 049, Tổ 2, Ấp 1, Xã Hội Nghĩa, Tx. Tân 

Uyên, Tỉnh Bình Dương



63 Bình Dương NGHĨA THÀNH 3_NO
217 Kp.Bình Hòa Tt.Tân Phước Khánh 

H.Tân Uyên

64 Bình Dương NGỌC VŨ_CN AN TÂY_NO
Số 333A, Đường Dt 744, Ấp Lồ Ồ, Xã An 

Tây, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

65 Bình Dương
THỊNH PHÁT_ĐĐKD 

02_NO

35 Yersin, Phường Phú Cường, Tp. Thủ 

Dầu Một, Bình Dương

66 Bình Dương
MINH THỊNH PHÁT_54 ĐL 

BÌNH DƯƠNG

54 Đại Lộ Bình Dương, Khu Phố 4, Phường 

Mỹ Phước, Thị Xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương 

67 Bình Phước HONDA ITC3_NO
949 Đường Phú Riềng Đỏ, phường Tân 

Thiện,

68 Bình Phước HONDA ITC4_NO 106 Đường Nguyễn Huệ, phường Phú Đức

69 Bình Phước XE MÁY SONG HÙNG_NO Khu Hòa Đồng, thị trấn Đức Phong, 

70 Bình Phước HƯNG PHÁT_NO
Quốc Lộc 13, Khu Phố Ninh Phú, thị trấn 

Lộc Ninh

71 Bình Phước HEAD BÌNH PHÚC_NO 385-387 quốc lộ 14,  phường Tân Thiện,

72 Bình Phước ĐẠI PHÚ_NO
Số 131 Khu phố Thanh Bình, Thị Trấn 

Thanh Bình

73 Bình Phước NGHĨA THÀNH_NO 225 Quốc lộ 13, Thị trấn Chơn Thành

74 Bình Phước DUNG VƯỢNG 3_NO
857 Đường Quốc lộ 14, tổ 2, khu phố 

Thanh Bình, Phường Tân Bình

75 Bình Phước
DUNG VƯỢNG_TÂN 

AN_NO
15-16 Khu Phố Tân An, Thị Trấn Tân Phú, 

76 Bình Phước HONDA HƯNG PHÁT_NO Tổ 6, khu phố 5, thị trấn Tân Khai

77 Bình Phước TRUNG PHONG_NO
Đường DT 741, Khu phố 5, Phường Long 

Phước

78 Bình Phước TRUNG PHONG 3_NO Thôn Tân Lực, Xã Bù Nho

79 Bình Phước
SONG HÙNG BÙ 

ĐĂNG_NO
Thôn 1, Xã Nghĩa Trung,

80 Bình Phước HƯNG PHÁT 3 106 Đường Nguyễn Huệ, P. Phú Đức

81 Bình Phước SONG HÙNG_NO
Khu Phố Phú Trung, Phường Hưng Chiến, 

Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

82 Bà Rịa - Vũng Tàu NGHĨA_NO
92-94 Ba Cu, Phường 1,TP.Vũng 

Tàu,BRVT

83 Bà Rịa - Vũng Tàu
CN LINH HOÀNG 

THỊNH_NO

19A Quốc lộ 55, Khu phố Phước Hòa, TT 

Phước Bửu

84 Bà Rịa - Vũng Tàu NGHĨA 2_NO
Chợ Long Hải, khu phố Hải Bình, thị trấn 

Long Hải



85 Bà Rịa - Vũng Tàu ĐẠI HẢI 1_NO
120-122-124 Nguyễn Hữu Thọ, Khu phố 3, 

Phường Phước Trung

86 Bà Rịa - Vũng Tàu ĐẠI HẢI 2_NO
287/4 Khu phố Thạnh Sơn, Thị trấn Phước 

Bửu

87 Bà Rịa - Vũng Tàu NGHĨA 4_NO Khu phố Long Phượng, thị trấn Long Điền

88 Bà Rịa - Vũng Tàu
NGHĨA - CN ĐÔNG 

XUYÊN_NO
Số 568 đường 30/4, P. Rạch Dừa

89 Bà Rịa - Vũng Tàu NGHĨA 6_NO 267-269 Hùng Vương, thị trấn Ngãi Giao

90 Bà Rịa - Vũng Tàu LỘC NGÂN_NO 54-56-58 Bạch Đằng, Phường Phước Trung

91 Bà Rịa - Vũng Tàu LINH HOÀNG THỊNH_NO
202 Hùng Vương, Tt.Ngãi Giao, H.Châu 

Đức

92 Cà Mau NAM SƯƠNG 1_NO 3A HÙNG VƯƠNG, PHƯỜNG 7

93 Cà Mau NAM SƯƠNG 3_NO Số 131-133-135-137, Phan Ngọc Hiển, P.5

94 Cà Mau HONDA NAM BÌNH_NO
số 19, đường 19/5 - khóm 4, thị trấn Đầm 

Dơi

95 Cà Mau
HONDA THÀNH NÊN 

CM_NO
170-171A-171B ấp 2, xã Tắc Vân

96 Cà Mau

CN CT TNHH MTV TM VÀ 

DỊCH VỤ MÔTÔ NAM 

BÌNH_NO

Khóm 8,tt thới bình

97 Cà Mau NAM BÌNH CN 3_NO Khu Vực 1,Khóm 2, TT Năm Căn

98 Cà Mau NAM BÌNH CN 5_NO Khóm 7, TT Trần Văn Thời

99 Cà Mau NAM BÌNH CN 4_NO QL1A, KHÓM 2, TT CÁI NƯỚC

100 Cà Mau NAM BÌNH 7_NO Số 320 Ngô Quyền, Phường 1

101 Cà Mau TÂN NGỌC ANH 1_NO
Số 29C, đường Lý Thường Kiệt, Khóm 4, 

Phường 6

102 Cà Mau NHẬT DUY_NO 147 Nguyễn Tất Thành, K1, P8, Tp Cà Mau

103 Cà Mau PIAGGIO NAM SƯƠNG_NO
149K Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Tp. Cà 

Mau, Tỉnh Cà Mau

104 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 1_NO
88, 90, 90A Hùng Vương, phường Thới 

Bình,

105 Cần Thơ Á CHÂU 1 96-98-100 Nguyễn An Ninh,

106 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 2_NO 476 KV Phụng Thạnh 1, Phường Thốt Nốt



107 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 3_NO 135 CMT8, P.An Thới

108 Cần Thơ HÓA 2_NO 29A đường 3/2, Phường Hưng Lợi

109 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 4_NO
969/6 đường 26/3, khu vực 4, P.Châu Văn 

Liêm, 

110 Cần Thơ HÓA 3_NO 179 Ấp Thị Tứ, thị trấn Phong Điền

111 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 6_NO Số 10-10E Nguyễn Trãi, phường Cái Khế

112 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 7_NO
Khu dân cư TT Thới Lai, Ấp Thới  Thuận 

A, Thị trấn Thới Lai

113 Cần Thơ HÓA 1_NO 1/B11 Đường 30/4, Phường Xuân Khánh

114 Cần Thơ HỒNG ĐỨC 9_NO
Đường Hà Huy Giáp, Ấp Thới Thuận, Thị 

Trấn Cờ Đỏ

115 Cần Thơ
HỒNG ĐỨC_MẬU 

THÂN_NO

41K Mậu Thân, Phường An Hòa, Quận 

Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ

116 Cần Thơ HỒNG ĐỨC HAUS_NO
94B Hùng Vương, Phường Thới Bình, 

Quận Ninh Kiều, Tp Cần Thơ

117 Cần Thơ
HỒNG ĐỨC VĨNH 

THẠNH_NO

141-143 Quốc Lộ 80, Ấp Vĩnh Tiến, Tt. 

Vĩnh Thạnh, Huyện Vĩnh Thạnh, Tp. Cần 

Thơ

118 Đồng Tháp TÂN TIẾN 2_NO 21-23-25-27-29-31 Nguyễn Huệ, phường 1

119 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 1_NO
Số 454, Nguyễn Sinh Sắc, khóm 5, phường 

1

120 Đồng Tháp TÂN TIẾN 2_NO 92 Quốc Lộ 30, phường Mỹ Phú,

121 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 2_NO
Số 323 Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 2, thị 

trấn Lấp Vò

122 Đồng Tháp HONDA TRUNG TÂM 1_NO Số 39, đường Lê Lợi, phường An Thạnh

123 Đồng Tháp TÂN TiẾN 3_NO
Đường Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, TT 

Mỹ Thọ, 

124 Đồng Tháp HONDA THANH NHÃ 3_NO Số 507, Quốc lộ 80, khóm 1, TT Lai Vung

125 Đồng Tháp
CHI NHÁNH TRUNG TÂM 

2_NO

Số 79, Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị 

trấn Thanh Bình

126 Đồng Tháp HEAD THU VÂN_NO
Quốc lộ 80, Phú Mỹ Hiệp, thị trấn Cái Tàu 

Hạ

127 Đồng Tháp
BA KHOÁI ĐỒNG 

THÁP_NO

304C, Quốc lộ 80, ấp Bình Thạnh 1, thị trấn 

Lấp Vò

128 Đồng Tháp AN CHÂU CHƯƠNG 1_NO Số 38, Hùng Vương, Khóm 1, Phường 2



129 Đồng Tháp TÂN KIỀU 1_NO Số 8, Đường Trần Phú, Thị trấn Mỹ An,

130 Đồng Tháp
TRUNG TÂM XE MÁY 

TÂN KIỀU_NO

Số 59, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, Thị 

trấn Sa Rài

131 Đồng Tháp TÂN KIỀU 2_NO Đường 1/5, Thị trấn Tràm Chim

132 Đồng Tháp TRUNG TÂM 4_NO Số 308, Quốc Lộ 30, Phường Mỹ Phú, 

133 Đồng Tháp TÂN KIỀU 3 Số 357, Đường 30 Tháng 4 , Phường 1,

134 Đồng Tháp
AN CHAU CHUONG - LAI 

VUNG_NO

Số 81, Lê Lợi, Khóm 1, Thị Trấn Lai Vung, 

Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp

135 Đồng Tháp
AN CHÂU CHƯƠNG HÙNG 

VƯƠNG_NO

359 Hùng Vương, Khóm 4, P1, Tp.Sa Đéc, 

Tỉnh Đồng Tháp

136 Đồng Nai Long Khánh 1_NO 01 Hùng Vương, Xuân Bình,

137 Đồng Nai LONG KHÁNH 2_NO
KM113, Quốc lộ 20,  Kp Hiệp Lợi, TT 

Định Quán

138 Đồng Nai Hòa Bình Minh 3_NO
B8, Khu nhà phía Bắc, QL1A, Thị Trấn 

Trảng Bom

139 Đồng Nai HÒA BÌNH MINH 1_NO 8A đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp,

140 Đồng Nai MÔ TÔ HÀ THÀNH_NO
384-386 Đường Bùi Văn Hòa, KP11, P. An 

Bình, 

141 Đồng Nai Quang Hiển_NO
33-35-37 Hùng Vương, Khu phố 4, thị trấn 

Gia Ray

142 Đồng Nai HÒA BÌNH MINH 2_NO
20A/1, Khu phố 8A, Nguyễn Ái Quốc, 

P.Tân Biên, 

143 Đồng Nai Đức Anh HTT_NO 907 Hùng Vương, P.Xuân Hòa

144 Đồng Nai TRANG NINH_NO
Số 2056, Tổ 2, Ấp Thọ Lâm 1, Xã Phú 

Thanh

145 Đồng Nai HiỀN HUYNH_NO
111-113-115-117 tỉnh lộ 767, thôn Tây Lạc, 

ấp An Chu, xã Bắc Sơn, 

146 Đồng Nai DŨNG THÀNH ĐẠT_NO 252-253 Trần Quốc Toản, phường Bình Đa, 

147 Đồng Nai HAI CẢI_NO
K5/221, tổ 3  Khu Văn Hải, Đường Lê 

Duẫn, Thị trấn Long Thành

148 Đồng Nai ĐỨC TUẤN_NO 8/2A, ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm

149 Đồng Nai
HONDA QUANG HIỂN 

2_NO
Số 1023, Ấp 2, Xã Xuân Hưng

150 Đồng Nai XUÂN ĐÀ 4_NO
QL 1A,Ngã Tư Dầu Giây,Khu Phố Trần 

Cao Vân,Thị Trấn Dầu Giây



151 Đồng Nai AN QUỐC THỊNH_NO 14, 15 Ấp Bàu Cá, Xã Trung Hòa

152 Đồng Nai CN HIỀN HUYNH_NO
Tổ 1, KP5, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh 

Cửu, 

153 Đồng Nai ĐỨC ANH SÔNG RAY_NO Số 6, ấp 9, xã Sông Ray

154 Đồng Nai KIM TUẤN I_NO Số 1865,Ấp 3, Xã Suối Nho

155 Đồng Nai HONDA THIÊN KIM_NO
A5-13-14-15-16-17, Khu phố chợ, khu Cầu 

Xéo, Thị trấn Long Thành

156 Đồng Nai HONDA NGỌC THANH 275 Tổ 9, Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền

157 Đồng Nai
HONDA PHẠM VĂN 

HƯNG_NO
Khu 5, Thị trấn Gia Ray

158 Đồng Nai HÒA BÌNH MINH 9_NO
Đường Phùng Hưng, Ấp Long Đức 1, Xã 

Tam Phước, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

159 Đồng Nai
HÒA BÌNH MINH_TRẢNG 

DÀI DN_NO

Số 9/20, Tổ 48, Kp 3, Phường Trảng Dài, 

Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

160 Đồng Nai
ĐỨC ANH HTT_22 TÔN 

ĐỨC THẮNG_NO

Số 22 Đường Tôn Đức Thắng, Ấp 3, Xã 

Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh 

Đồng Nai

161 Đồng Nai XUÂN ĐÀ 1_NO
1 Kp3,Đ.Hùng Vương,P.Xuân Trung,Thị 

Xã Long Khánh ,Đn

162 Đồng Nai TRANG NINH_NO
Số 697, Tổ 2, Khu 8, Quốc Lộ 20, Thị Trấn 

Tân Phú, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai

163 Hậu Giang Á CHÂU 2_NO 19A Đường 3/2, Khu vực 3, P.5

164 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 5_NO Số 34, Quốc lộ 61, , thị trấn Cái Tắc

165 Hậu Giang HỒNG ĐỨC NGÃ BẢY
3009 Hùng Vương, Khu vực 3, phường Ngã 

Bảy

166 Hậu Giang ĐÔNG HUỆ_NO
số 144, Đường 30 tháng 4,  Khu vực 5, 

phường Thuận An

167 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 12_NO 507 Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường I

168 Hậu Giang HỒNG ĐỨC 11_NO 954 Ấp Cầu Xáng, xã Tân Bình

169 Hậu Giang HỒNG ĐỨC VỊ THỦY_NO
Số 68A, Đường 30/4 Ấp 1, Thị Trấn Nàng 

Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

170 Hậu Giang
HỒNG ĐỨC CHÂU 

THÀNH_NO

Hùng Vương, Ấp Thị Trấn, Thị Xã Ngã 

Sáu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang

171 Tp. Hồ Chí Minh TƯỜNG NGUYÊN 1_NO 1 - 3A Đinh Bộ Lĩnh; Phường 24

172 Tp. Hồ Chí Minh

CỬA HÀNG KINH DOANH 

XE GẮN MÁY TƯỜNG 

NGUYÊN_NO

100 M.N.O.P; Đường Hùng Vương; 

Phường 9



173 Tp. Hồ Chí Minh TƯỜNG NGUYÊN 3_NO
212B Nguyễn Trãi; Phường Nguyễn Cư 

Trinh

174 Tp. Hồ Chí Minh LIÊN HIỆP THÀNH 2 161 Nguyễn Chí Thanh;

175 Tp. Hồ Chí Minh HONDA NAM HẢI_NO 48-48A Kinh Dương Vương - Phường 12

176 Tp. Hồ Chí Minh HONDA HÀO QUANG_NO 125 Phan Đăng Lưu;

177 Tp. Hồ Chí Minh HODACO 1 342-344-346 Ba Tháng Hai;Phường 12

178 Tp. Hồ Chí Minh VISACOOP 1_NO 478-480-482 đường Cộng Hòa; phường 13

179 Tp. Hồ Chí Minh CHI NHÁNH PHÚ THÀNH 148 Lê Văn Sỹ; phường 10

180 Tp. Hồ Chí Minh ĐÔNG HÀ 1_NO
116/4 Khu phố 6; đường Trường Chinh; 

phường Đông Hưng Thuận;

181 Tp. Hồ Chí Minh TÂN LONG VÂN_NO
Ô X1; Cục Kỹ Thuật QK7; QL22; xã Tân 

Thới Nhì;

182 Tp. Hồ Chí Minh ĐÔNG HÀ 2_NO
117A; đường Lê Văn Khương; P.Hiệp 

Thành; 

183 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH_NO 638 Quốc lộ 22; Khu Phố 2; thị trấn Củ Chi; 

184 Tp. Hồ Chí Minh
SƠN MINH 2_LÊ VĂN 

VIỆT_NO
115-117 Lê Văn Việt; P. Hiệp Phú; 

185 Tp. Hồ Chí Minh TÂN LONG VÂN 3_NO 135 Nguyễn Sơn; phường Phú Thạnh 

186 Tp. Hồ Chí Minh VISACOOP 2_NO 27/6 Ấp Hưng Lân; xã Bà Điểm

187 Tp. Hồ Chí Minh DŨNG OANH_NO
2A Lê Văn Quới; phường Bình Hưng Hòa 

A; 

188 Tp. Hồ Chí Minh SƠN MINH 2
276-278-280 Lý Tự Trọng; Phường Bến 

Thành

189 Tp. Hồ Chí Minh XNK TÂN LONG VÂN_NO 167 Trần Quốc Thảo; Phường 9

190 Tp. Hồ Chí Minh HOÀNG VIỆT 1_NO Số 335 Lê Đại Hành; phường 13

191 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 2_NO 234 Võ Văn Ngân; Phường Bình Thọ

192 Tp. Hồ Chí Minh VIỆT THÁI QUÂN 2_NO Số 1 Quang Trung; phường 3

193 Tp. Hồ Chí Minh CN PHÁT TIẾN 245 Xô Viết Nghệ Tĩnh; Phường 17

194 Tp. Hồ Chí Minh SƠN MINH 4_NO
594 – 596 – 598 Đường Hậu Giang; phường 

12



195 Tp. Hồ Chí Minh HOÀNG VIỆT 2_NO 631-635-639 Phạm Thế Hiển; phường 4; 

196 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 3_NO Số 145; tỉnh lộ 15; ấp 1; xã Tân Thạnh Tây

197 Tp. Hồ Chí Minh CN QUANG VINH_NO 50-52-54-56 Nguyễn Tất Thành; phường 13

198 Tp. Hồ Chí Minh THIỀU QUANG KHÁNH 742-744 Trường Chinh; phường 15

199 Tp. Hồ Chí Minh SƠN MINH 4 D6/6 Ấp 4; Tổ 6; Xã Bình Chánh

200 Tp. Hồ Chí Minh SƠN MINH 5_NO
113 Đỗ Xuân Hợp, Tổ 4, Khu phố 2, P. 

Phước Long

201 Tp. Hồ Chí Minh HOÀNG VIỆT 4_NO 290/4 Dương Bá Trạc

202 Tp. Hồ Chí Minh KHÁNH AN 3_NO
Số 1824A-1826; Tỉnh lộ 10; phường Tân 

Tạo

203 Tp. Hồ Chí Minh NGỌC SONG LINH_NO 04 Cộng Hòa; Phường 4

204 Tp. Hồ Chí Minh
DŨNG TIẾN 7 - CƠ SỞ 

22_NO

330 Huỳnh Tấn Phát; Phường Tân Thuận 

Tây

205 Tp. Hồ Chí Minh HONDA CHÍ DŨNG 1224A – 1226 - 1228 Quang Trung, P. 8

206 Tp. Hồ Chí Minh DŨNG TIẾN - CƠ SỞ 25
941-943-945A Tỉnh Lộ 10, Kp8, P. Tân 

Tạo, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

207 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 9_NO
2 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây, 

Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

208 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 13_NO
820 Ql 13, Kp4, Phường Hiệp Bình Phước, 

Quận Thủ Đức, Tp. Tp. Hồ Chí Minh

209 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 12_NO
39 Ql 1K, Kp 2, Phường Linh Xuân, Quận 

Thủ Đức, Tp. Tp. Hồ Chí Minh

210 Tp. Hồ Chí Minh BÌNH MINH 14_NO
Số 1021, Tl 15, Ấp Chợ Cũ, Xã An Nhơn 

Tây, Huyện Củ Chi, Tp. Tp. Hồ Chí Minh

211 Tp. Hồ Chí Minh TƯỜNG NGUYÊN Q7_NO
315B Lê Văn Lương, Kp 1, P. Tân Phong, 

Q.7, Tp. Tp. Hồ Chí Minh

212 Tp. Hồ Chí Minh
GIÁP BÌNH DƯƠNG Tp. Hồ 

Chí Minh_NO

1211 Tỉnh Lộ 43, Phường Bình Chiểu, 

Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

213 Kiên Giang
CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THÁI HÒA_NO
12 Mạc Cửu, P.Vĩnh Thanh

214 Kiên Giang
CN CTY THÁI HÒA - CỬA 

HÀNG THÁI HÒA 2_NO

02-04-06 QL80.KP LÒ BOM, TT KIÊN 

LƯƠNG

215 Kiên Giang Kim Điệp 1_NO 65-66 LẠC HỒNG - PHƯỜNG VĨNH LẠC

216 Kiên Giang Kim Điệp 2_NO
TỔ 4 - KHU PHỐ NỘI Ô - THỊ TRẤN 

GIỒNG RIỀNG 



217 Kiên Giang KIM ĐIỆP 3_NO Tổ 7 - Khu Phố 3 - Thị Trấn An Biên

218 Kiên Giang KIM ĐIỆP 4 Tổ 10, KP. Tri Tôn - TT. Hòn Đất

219 Kiên Giang TÂN HIỆP Số 6-8 khu phố A, thị trấn tân hiệp

220 Kiên Giang KIM ĐIỆP 5_NO
SỐ 19 , NGUYỄN VĂN TIỀN , KHU PHỐ 

PHƯỚC TRUNG I , THỊ TRẤN GÒ QUAO

221 Kiên Giang HEAD THÀNH PHÁT_NO 786 khu phố minh long - tt minh lương

222 Kiên Giang CN 2 NAM BÌNH_NO
9343 khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh 

Thuận

223 Kiên Giang THÀNH PHÁT 2_NO 60B Mai Thị Hồng Hạnh, Phường Rạch Sỏi

224 Kiên Giang
KIM ĐIỆP 6_PHÚ 

QUỐC_NO
75 Nguyễn Văn Cừ, KP3, An Thới

225 Kiên Giang KIM ĐIỆP_AN MINH_NO 86 Khu Phố 2, Thị Trấn Thứ 11

226 Kiên Giang TRỰC_NO Số 3 Nguyễn Phúc Chu, Phường Pháo Đài

227 Kiên Giang KIM ĐIỆP_NO
Số 142 Trần Phú, P. Vĩnh Thanh Vân, Tp. 

Rạch Giá - Kiên Giang

228 Kiên Giang KIM ĐIỆP_176 NTT_NO

Số 176 Nguyễn Trung Trực, Kp 5, Thị Trấn 

Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên 

Giang

229 Kiên Giang THÀNH PHÁT 1_NO
41B Mai Thị Hồng Hạnh, P. Vĩnh Lợi, Tp. 

Rạch Giá - Kiên Giang

230 Long An PHÁT THỊNH 2_NO
Số 2 - Quốc lộ 50 - Khu phố 2, thị trấn Cần 

Đước

231 Long An KHÁNH AN 1_NO
151, 153, 155, 157 Khu B Tỉnh lộ 825, Thị 

Trấn Hậu Nghĩa

232 Long An PHÁT THỊNH 1_NO
Số 54, Tỉnh lộ 835, Hòa Thuận 1, Thị trấn 

Cần Giuộc

233 Long An KHÁNH AN 2_NO Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ

234 Sóc Trăng
CN HONDA HỒNG 

ĐẮC_NO
632 Quốc lộ 1, phường 2

235 Sóc Trăng
CN 2 HONDA HỒNG 

ĐẮC_NO
74 Hùng Vương, Phường 6,

236 Sóc Trăng Honda Vĩnh Hòa_NO
Thửa đất số 345, tờ bản đồ số 05, Ấp 2, thị 

trấn Phú Lộc

237 Sóc Trăng CN VĨNH HÒA_NO
Số 18, đường Ung Công Uẩn, Ấp An 

Thành, TT Kế Sách

238 Sóc Trăng HONDA BẠCH TÙNG_NO Số 9 Lê Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên



239 Sóc Trăng HÒA MINH_NO Số 200, Đường 30/4, Khóm 2, Phường 1

240 Sóc Trăng HỒNG ĐỨC 10_NO Ấp Trà Quýt A, Thị trấn Châu Thành

241 Sóc Trăng THANH VÂN_NO
Thửa Đất Số 115, Tờ Bản Đồ Số 16, Ấp 

Đầu Giồng, Thị Trấn Trần Đề

242 Sóc Trăng ĐÔNG HUỆ 2_NO
Số 100, Đường Nguyễn Huệ, Khóm 1, 

Phường 1

243 Sóc Trăng KỲ HƯNG_NO 632 Võ Văn Kiệt, P. 2

244 Tây Ninh HOÀI MINH 1_NO 16 Hùng Vương, KP 1, phường Long Hoa,

245 Tây Ninh HOÀI MINH_NO
Số 142, Quốc lộ 22B, Khu phố Rạch Sơn, 

Thị trấn Gò Dầu, Gò Dầu

246 Tây Ninh CHI NHÁNH HOÀNG NAM 911 CMT8, Khu phố Hiệp Bình, Hiệp Ninh,

247 Tây Ninh ANH TUẤN_NO Số 168, QL.22, KP. Lộc Du, p Trảng Bàng, 

248 Tây Ninh CN HOÀNG NAM 2 Tổ 8, Đường Tôn Đức Thắng, khu phố 1

249 Tây Ninh

HÒA BÌNH MINH TÂY 

NINH - CỬA HÀNG SỐ 

1_NO

Số 325, Đường Phạm Văn Đồng, Khu Phố 

Hiệp Hòa, Phường Hiệp Tân

250 Tây Ninh
HOÀNG NAM CN TÂN 

BIÊN

Căn 7-8-9, khu phố thương mại, khu phố 2, 

Thị Trấn Tân Biên

251 Tây Ninh HOÀI MINH_NO
511-513 Đường Cách Mạng Tháng 8, KP 2, 

Phường 3, TP. Tây Ninh

252 Tây Ninh
HOÀI MINH_CHÂU 

THÀNH_NO

1068 Hoàng Lê Kha, KP. 4, TT. Châu 

Thành

253 Tây Ninh
HOÀI MINH CN TRẢNG 

BÀNG_NO

Số 37 Khu Phố Lộc Thành, Thị Trấn Trảng 

Bàng, Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

254 Tây Ninh
HÒA BINH MINH TÂY 

NINH_NO

782 Cách Mạng Tháng Tám, Kp1, Phường 

4, Tp. Tây Ninh

255 Tây Ninh
HÒA BÌNH MINH_GÒ 

DẦU_NO

Ấp Phước Đức B, Xã Phước Đông, Huyện 

Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh

256 Tiền Giang MITEXCO 1_NO 67-69 Lê Lợi, Phường 1

257 Tiền Giang MITEXCO 2_NO 13/567QL1A, Phường 5,

258 Tiền Giang VĂN HẢI 1_NO 145 Nguyễn Huệ, khu Phố 5, phường 2,

259 Tiền Giang NAM ANH 1_NO 306-312 Ấp Bắc, phường 5

260 Tiền Giang MITEXCO 6_NO Quốc Lộ 1A, ấp An Thái, xã An Cư



261 Tiền Giang VĂN HẢI 2 Ô1 khu 2, thị trấn Chợ Gạo, 

262 Tiền Giang NAM ANH 2 Số 18, Đường 30/4, phường 1

263 Tiền Giang VĂN HẢI GÒ CÔNG TÂY Khu phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình

264 Tiền Giang NAM ANH 3
Số 4B/4 Quốc lộ 1A, Ấp Rẫy, Thị trấn Tân 

Hiệp

265 Tiền Giang DNTN GIÁO LIÊM 2_NO
47-47A đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

phường 4

266 Tiền Giang NAM ANH 4 Ấp 2, Xã An Thái Trung

267 Tiền Giang HUỲNH THÀNH 3 Số 11 đường Hùng Vương, P.7

268 Tiền Giang HuỲNH THÀNH 3_NO Số 11 đường Hùng Vương, P.7

269 Tiền Giang HUỲNH THÀNH 8_NO
249 Ấp Bình Long, Xã Song Bình, Huyện 

Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang

270 Tiền Giang
HUỲNH THÀNH - CHÂU 

THÀNH_NO

2414-2415 Quốc Lộ 1A, Ấp Đông B, Xã 

Nhị Bình, H Châu Thành, T Tiền Giang

271 Trà Vinh HONDA IMEX 1_NO 01 Phạm Thái Bường, phường 3,

272 Trà Vinh HONDA IMEX 2_NO Khóm 2, thị trấn Càng Long,

273 Trà Vinh HONDA IMEX 3_NO Khóm 1, thị trấn Trà Cú

274 Trà Vinh HONDA IMEX 4_NO
Số 88, 90 Đường Ba Tháng Hai, Khóm 

Minh Thuận B, TT Cầu Ngang

275 Trà Vinh BẢY CHI 2_NO Số 17 Điện Biên Phủ, khóm 4, phường 6

276 Trà Vinh TRƯỜNG THUẬN_NO
320 Nguyễn Thị Minh Khai, khóm 10, 

phường 7,

277 Trà Vinh THANH BÌNH AN_NO Khóm 4, thị trấn Tiểu Cần, 

278 Trà Vinh MÔ TÔ THIÊN PHÁT_NO Khóm 6, thị trấn Cầu Kè

279 Trà Vinh
ĐỨC THỊNH DUYÊN 

HẢI_NO
Đường 2/9, Khóm 2, Phường 1

280 Trà Vinh TRUNG TÂM 5_NO
Số 272, đường 30/4, khóm 2, thị trấn Châu 

Thành

281 Trà Vinh BẢY CHI_NO Đường Võ Nguyên Giáp, Khóm 6, phường 8

282 Trà Vinh TRUNG TÂM 6 181, đường 3/2, thị trấn Trà Cú



283 Trà Vinh YAMAHA ĐỨC THỊNH_NO
Khóm Minh Thuận B,Tt Cầu Ngang, H Cầu 

Ngang, Tỉnh Trà Vinh

284 Trà Vinh ĐỨC THỊNH 2_NO
Khóm Mỹ Cẩm A, Thị Trấn Cầu Ngang, 

Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà Vinh

285 Trà Vinh
THANH BÌNH AN KHÓM 

2_NO

Khóm 2, Thị Trấn Tiểu Cần, Huyện Tiểu 

Cần, Tỉnh Trà Vinh

286 Vĩnh Long TÂN THÀNH 1_NO 67/20C đường Phó Cơ Điều, phường 4,

287 Vĩnh Long TÂN THÀNH 2_NO
Số 160 Nguyễn Văn Thành, Tổ 1, Khóm 5, 

P Thành Phước

288 Vĩnh Long TÂN THÀNH 3_NO Số 52  Nguyễn Huệ, phường 2,

289 Vĩnh Long HONDA THÀNH ĐẠT_NO
Thửa đất số 481, tờ bản đồ số 05, Tổ 10B, 

Ấp Nhơn Ngãi, Xã Hiếu Phụng

290 Vĩnh Long TÂN THÀNH 4_NO 42 Phạm Hùng Khóm 1, Thị Trấn Cái Nhum

291 Vĩnh Long TÂN THÀNH 5_NO
Số 101, Thống Chế Điều Bát,Khu 2, Thị 

Trấn Trà Ôn

292 Vĩnh Long TÂN THÀNH 6_NO
15/13 Đường Nguyễn Thị Ngọt, Thị Trấn 

Tam Bình


